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I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Câu 1: Số "Tám nghìn ba trăm sáu mươi tư" viết là:
A. 8 304 B. 8 364 C. 8 634 D. 8 034

Câu 2: Số liền trước của số lớn nhất có 4 chữ số là:
A. 9 998 B. 10 000 C. 9 999 D. 9 990

Câu 3: Trong các số La Mã: III; VII; XIV; XX, số 14 là:
A. III B. VII C. XIV D. XX

Câu 4: Số điền vào dấu ?: 4 500 - 1 500 = [ ? ] × 6
A. 500 B. 3 000 C. 600 D. 2 000

Câu 5: Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất:
A. 7 230 : 6 B. 1 502 × 3 C. 8 400 - 4 200 D. 1 105 + 105

Câu 6: Bác Ba xây một hàng rào quanh vườn thuốc nam hình chữ nhật dài 80m, rộng
40m. Bác quấn dây thép gai 2 vòng quanh vườn. Độ dài dây thép là:
A. 120 m B. 240 m C. 480 m D. 640 m

II. Phần tự luận. (7 điểm)
Bài 1. Điền vào chỗ trống:
+ 5 nghìn, 9 trăm và 7 đơn vị viết là: .......................................
+ Phép chia 6 784 : 3 có số dư là: ...........................................
+ Làm tròn 3 456 đến hàng chục: .............................................
+ Làm tròn 9 128 đến hàng trăm: .............................................
Bài 2. Đặt tính rồi tính:

5 839 + 2 161 8 000 – 3 427 1 215 × 6 5 648 : 4

Bài 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống:

4 800 : 2 9 600 : 4 1 248 : 3 2 856 : 7



3 500 : 5 4 200 : 6 8 460 : 6 5 640 : 4

Bài 4. Tính chu vi và diện tích:
12 cm 6 cm

6 cm

A B C

G E D

Chu vi hình ABEG:

ĐS: ..........................

Diện tích hình BCDE:

ĐS: ..........................

Bài 5. Chú Năm thuê hai xe tải để chở số thóc vừa thu hoạch được. Xe thứ nhất chở được
3 200 kg thóc và gấp 4 lần xe thứ hai. Hỏi chú Năm đã thu hoạch được tất cả bao nhiêu
ki-lô-gam thóc?
Bài giải


